
PHỤ LỤC 01
TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN 

Xử lý diệt, phòng chống mối Trường THPT Pắc Khuông, Trường THPT Văn Quan, Trường THPT Tân Thành, Trường THPT Vân Nham
(Kèm theo Quyết định số:   1311 /QĐ-UBND ngày 18/6/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

                 Đơn vị tính: Đồng

STT Tên cá nhân và đơn vị thực hiện Nội dung công việc,hợp đồng thực
hiện

Giá trị được
duyệt

 Đã thanh
toán, tạm ứng 

Công nợ đến ngày khoá sổ
lập báo cáo quyết toán Ghi chú

Phải trả Phải thu

1 2 3 4 5 6=4-5 7=5-4 8

1 Công ty TNHH thương mại và phòng chống
mối Trường Giang Thi công xây dựng 1.297.099.000 1.297.099.000 - - 

2 Công ty TNHH thương mại và phòng chống
mối Tràng An Tư vấn khảo sát, lập báo cáo KT-KT 91.084.000 91.084.000 - - 

3 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Thành
Nam

lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự
thầu 5.615.000 5.615.000 - - 

4 Công ty TNHH MTV tư vấn và xây dựng
Hà Minh Quản lý dự án 44.790.000 44.790.000 - - 

5 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng
Khánh Phương Giám sát thi công xây dựng 42.700.000 42.700.000 - - 

6 Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và thiết kế
xây dựng Hùng Vương

Thẩm định HSMT, kết quả LCNT xây
lắp 5.400.000 5.400.000 - - 

7 Sở Xây dựng Lạng Sơn Thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật 500.000 - 500.000 - 

8 Sở Tài chính Lạng Sơn Thẩm tra phê duyệt quyết toán 8.477.000 - 8.477.000 - 

TỔNG CỘNG 1.495.665.000 1.486.688.000 8.977.000 -
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